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           Phùng Chí Kiên, ngày 01 tháng 9 năm 2021



BỔ SUNG PHỤ LỤC KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2021 – 2022
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch: 
Căn cứ Công văn số 433 /CV-PGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Phòng GD&ĐT V/v hướng dẫn tổ chức hoạt động đầu năm học mới 2021-2022 và tổ chức các hoạt động dạy học đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ kế hoạch dạy học trực tuyến của nhà trường năm học 2021 - 2022;
Căn cứ phụ lục kế hoạch dạy học ngày 26/8/2021 của nhà trường năm học 2021 - 2022;
Dựa trên đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của phường Phùng Chí Kiên; tình hình thực tế của nhà trường. Trường tiểu học Phùng Chí Kiên xây dựng bổ sung phụ lục kế hoạch giáo dục năm học 2021 – 2022( từ tuần 1 đến tuần 4) như sau:
II. Tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học : 

1. Đối với khối lớp 1 :
1.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học. 
a. Bảng phân phối chương trình: (4 tuần)
	Môn/ Tuần
	1
	2
	3
	4
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	12
	12
	12
	12
	48

	Toán
	3
	3
	3
	3
	12

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	4

	Tự nhiên và xã hội
	2
	2
	2
	2
	8

	Giáo dục thể chất
	2
	2
	2
	2
	8

	Nghệ thuật
	2
	2
	2
	2
	8

	Hoạt động

trải nghiệm
	3
	3
	3
	3
	12

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	25
	25
	25
	25
	100


b. Thời gian tổ chức các hoạt động GD: TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 4
	TUẦN 1 (Từ ngày 6/9/2021 đến ngày 10/9/2021)

	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bẩy

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	Sáng
	1
	HĐTN (SHDC)
	
	LL
	
	LL
	

	
	2
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	3
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	4
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	5
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	Tối
	1
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	2
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	3
	HĐTN(HĐTCĐ)
	
	HĐTN(SHL)
	
	LL
	

	Tổng số tiết/tuần
	
24tiết / tuần + 1 tiết SHDC sẽ tổ chức vào 1 buổi/1 tháng
	


	TUẦN 2 (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021)

	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bẩy

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	Sáng
	1
	HĐTN (SHDC)
	
	LL
	
	LL
	

	
	2
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	3
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	4
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	5
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	Tối
	1
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	2
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	3
	HĐTN(HĐTCĐ)
	
	HĐTN(SHL)
	
	LL
	

	Tổng số tiết/tuần
	
24tiết / tuần + 1 tiết SHDC sẽ tổ chức vào 1 buổi/1 tháng
	


	TUẦN 3 (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021)

	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bẩy

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	Sáng
	1
	HĐTN (SHDC)
	
	LL
	
	LL
	

	
	2
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	3
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	4
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	5
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	Tối
	1
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	2
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	3
	HĐTN(HĐTCĐ)
	
	HĐTN(SHL)
	
	LL
	

	Tổng số tiết/tuần
	
24tiết / tuần + 1 tiết SHDC sẽ tổ chức vào 1 buổi/1 tháng
	


	TUẦN 4 (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 1/10/2021)

	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bẩy

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	Sáng
	1
	HĐTN (SHDC)
	
	LL
	
	LL
	

	
	2
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	3
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	4
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	5
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	Tối
	1
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	2
	LL
	
	LL
	
	LL
	

	
	3
	HĐTN(HĐTCĐ)
	
	HĐTN(SHL)
	
	LL
	

	Tổng số tiết/tuần
	
24tiết / tuần + 1 tiết SHDC sẽ tổ chức vào 1 buổi/1 tháng
	


1.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 1 
Đính kèm Phụ lục 1 các môn học và HĐGD khối lớp 1
2. Đối với khối lớp 2: 
2.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học. 
a. Bảng phân phối chương trình: (4 tuần)

	Môn/ Tuần
	1
	2
	3
	4
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	10
	10
	10
	10
	40

	Toán
	5
	5
	5
	5
	20

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	4

	Tự nhiên và xã hội
	2
	2
	2
	2
	8

	Giáo dục thể chất
	2
	2
	2
	2
	8

	Nghệ thuật
	2
	2
	2
	2
	8

	Hoạt động

trải nghiệm
	2
	2
	2
	2
	8

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	25
	25
	25
	25
	100


b. Thời gian tổ chức các hoạt động GD: TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 4

 (Áp dụng cả khối 2,3)
	TUẦN 1 (Từ ngày 6/9/2021 đến ngày 10/9/2021)

	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bẩy

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	Tối
	1
	HĐTN (SHDC)
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	HĐTN(SHL)

	
	5
	HĐTN(HĐTCĐ)
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	24 tiết / tuần + 1 tiết SHDC sẽ tổ chức vào 1 buổi/1 tháng
	


	TUẦN 2 (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021)

	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bẩy

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	Tối
	1
	HĐTN (SHDC)
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	HĐTN(SHL)


	
	5
	HĐTN(HĐTCĐ)
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	24 tiết / tuần +1 tiết SHDC sẽ tổ chức vào 1 buổi/1 tháng
	


	TUẦN 3 (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021)

	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bẩy

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	Tối
	1
	HĐTN (SHDC)
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL


	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	HĐTN(SHL)

	
	5
	HĐTN(HĐTCĐ)
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	24 tiết / tuần + 1 tiết SHDC sẽ tổ chức vào 1 buổi/1 tháng
	


	TUẦN 4 (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 1/10/2021)

	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bẩy

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	Tối
	1
	HĐTN (SHDC)
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	HĐTN(SHL)

	
	5
	HĐTN(HĐTCĐ)
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	24 tiết/ tuần + 1 tiết SHDC sẽ tổ chức vào 1 buổi/1 tháng
	


2.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 2 
 Đính kèm Phụ lục 2 các môn học và HĐGD khối lớp 2
3. Đối với khối lớp 3: 
3.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học. 
a. Bảng phân phối chương trình: (4 tuần)
	Môn/ Tuần
	1
	2
	3
	4
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	8
	8
	8
	8
	32

	Toán
	5
	5
	5
	5
	20

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	4

	Tự nhiên và xã hội
	2
	2
	2
	2
	8

	TD
	2
	2
	2
	2
	8

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	4

	Mỹ thuật
	1
	1
	1
	1
	4

	Thủ công
	1
	1
	1
	1
	4

	Tiếng Anh
	2
	2
	2
	2
	8

	SHTT
	2
	2
	2
	2
	8

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	25
	25
	25
	25
	100


 b. Thời gian tổ chức các hoạt động GD: Áp dụng tương tự khối 2
3.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 3 
- Các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo Hướng dẫn phân phối chương trình số 9832/BGDĐT- GDTH ngày 01/9/2006 của Bộ GD&ĐT.

* Môn Tự nhiên xã hội Thực hiện theo chương trình mô hình trường học Mới năm 2015.

* Môn Mĩ thuật thực hiện theo chương trình Đan Mạch năm 2014
4. Đối với khối lớp 4;5 : 
4.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần trong năm học. 
a. Bảng phân phối chương trình: (4 tuần)
	Môn/ Tuần
	1
	2
	3
	4
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	8
	8
	8
	8
	32

	Toán
	5
	5
	5
	5
	20

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	4

	Khoa học
	2
	2
	2
	2
	8

	LS&ĐL
	2
	2
	2
	2
	8

	TD
	2
	2
	2
	2
	8

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	4

	Mỹ thuật
	1
	1
	1
	1
	4

	Kĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	4

	Tiếng Anh
	2
	2
	2
	2
	8

	SHTT
	2
	2
	2
	2
	8

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	27
	27
	27
	27
	108


b. Thời gian tổ chức các hoạt động GD: TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 4
	TUẦN 1 (Từ ngày 6/9/2021 đến ngày 10/9/2021)

	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bẩy

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	Sáng
	1
	CC
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	5
	LL
	LL
	
	
	
	HĐTT

	Tổng số tiết/tuần
	26 tiết / tuần + 1 tiết CC sẽ tổ chức vào 1 buổi/1 tháng
	


	TUẦN 2 (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021)

	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bẩy

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	Sáng
	1
	CC
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	5
	LL
	LL
	
	
	
	HĐTT

	Tổng số tiết/tuần
	26 tiết / tuần +1 tiết CC sẽ tổ chức vào 1 buổi/1 tháng
	


	TUẦN 3 (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021)

	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bẩy

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	Sáng
	1
	CC
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	5
	LL
	LL
	
	
	
	HĐTT

	Tổng số tiết/tuần
	26 tiết / tuần + 1 tiết CC sẽ tổ chức vào 1 buổi/1 tháng
	


	TUẦN 4 (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 1/10/2021

	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bẩy

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	Sáng
	1
	CC
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL

	
	5
	LL
	LL
	
	
	
	HĐTT

	Tổng số tiết/tuần
	26 tiết / tuần + 1 tiết CC sẽ tổ chức vào 1 buổi/1 tháng
	


4.2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 4;5 
 - Các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo Hướng dẫn phân phối chương trình số 9832/BGDĐT- GDTH ngày 01/9/2006 của Bộ GD&ĐT.

* Môn Khoa học, Lịch sử & Địa lí Thực hiện theo chương trình mô hình trường học Mới năm 2015.

* Môn Mĩ thuật thực hiện theo chương trình Đan Mạch năm 2014
Đính kèm Phụ lục 3 là điều chỉnh kế hoạch giáo dục khối 3,4,5 ( môn Thể dục) theo công văn số: 3969/BGDĐT-GDTH V/v thực hiện hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp TH năm học 2021 – 2022 ứng phó với dịch covid-19.
Đính kèm Phụ lục 4 là Hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch giáo dục khối 5 theo công văn số: 1612/Sở GDĐT-GDTH V/v thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng với chương trình GDPT 2018.
* Lưu ý.  Do diễn biến của dịch bệnh Covid -19 nên Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục: TỪ TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 35 sẽ được điều chỉnh bổ sung trong thời gian tiếp theo của năm học 2021-2022.
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Thị xã Mỹ Hào (để b/c);

- Các tổ chuyên môn (để th/h);

- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG

                  Nguyễn Thị Bình
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